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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN
 
CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Đạt; 

Các Thẩm phán:                          Ông Trần Văn Mười; 

                                                     Ông Lê Văn An. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Thân Văn Nhường - Thư ký Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ông Vũ Hồng Cường - Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân
 
cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 15/2024/TLPT-

DS ngày 10 tháng 01 năm 2024, về “Tranh chấp quyền sử dụng đất”.  

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 19/2023/DS-ST ngày 29 tháng 9 năm 2023 

của Toà án nhân dân tỉnh Ninh Thuận, bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 1305/2024/QĐ-PT 

ngày 24 tháng 4 năm 2024, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Trần Ngọc T, sinh năm 1963 (có mặt); 

Địa chỉ: Thôn P, xã P, huyện N, tỉnh Ninh Thuận. 

Người đại diện theo ủy quyền cho nguyên đơn: Ông Lê Văn H, sinh năm 

1960 (có mặt); 

Địa chỉ: Số A đường T, khu phố B, phường Đ, thành phố P - T, tỉnh Ninh 

Thuận. 

2. Bị đơn:  

2.1. Ông Hồ Văn T1, sinh năm 1965 (có mặt); 

2.2 Ông Nguyễn Ngọc B, sinh năm 1968 (có mặt); 

Cùng địa chỉ: Thôn P, xã P, huyện N, tỉnh Ninh Thuận. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan với bên nguyên đơn: 

3.1. Bà Nguyễn Thị Anh Đ, sinh năm 1963 (vắng mặt); 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20cho%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Thanh:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20H%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201A/32/16%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t,%20khu%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%A0i%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Phan%20Rang%20-%20Th%C3%A1p%20Ch%C3%A0m,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%201A/32/16%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t,%20khu%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%A0i%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Phan%20Rang%20-%20Th%C3%A1p%20Ch%C3%A0m,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%201A/32/16%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t,%20khu%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%A0i%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Phan%20Rang%20-%20Th%C3%A1p%20Ch%C3%A0m,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Binh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Anh%20%C4%90%C3%A0o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
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Địa chỉ: Thôn P, xã P, huyện N, tỉnh Ninh Thuận. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Đ: Ông Lê Văn H, sinh năm 1960 (có 

mặt); 

Địa chỉ: Số A đường T, khu phố B, phường Đ, thành phố P - T, tỉnh Ninh 

Thuận. 

3.2. Bà Trần Thị Yến N, sinh năm 1982 (vắng mặt); 

Địa chỉ: Thôn P, xã P, huyện N, tỉnh Ninh Thuận. 

4. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan với bên bị đơn ông Hồ Văn T1:  

Bà Phùng Thị Ánh H1, sinh năm 1965 (có mặt); 

Địa chỉ: Thôn P, xã P, huyện N, tỉnh Ninh Thuận. 

5. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan với bên bị đơn ông Nguyễn Ngọc 

B: 

5.1. Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1966 (vắng mặt); 

Người đại diện theo ủy quyền của bà L: Ông Nguyễn Ngọc B, sinh năm 

1968 (có mặt); 

5.2. Ông Nguyễn Ngọc Q, sinh năm 1987 (có mặt); 

5.3. Bà Nguyễn Thị Huyền T2, sinh năm 1989 (vắng mặt). 

Cùng địa chỉ: Thôn P, xã P, huyện N, tỉnh Ninh Thuận. 

6. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

6.1. Ông Trương Hoài N1 (có mặt); 

Địa chỉ: Thôn P, xã P, huyện N, tỉnh Ninh Thuận. 

6.2. Quỹ tín dụng nhân dân Phước S; 

Đại diện theo pháp luật: Bà Bùi Thi Ly K - Giám đốc Quỹ tín dụng nhân 

dân P (vắng mặt và có yêu cầu xét xử vắng mặt). 

Địa chỉ: Thôn N, xã P, huyện N, tỉnh Ninh Thuận. 

6.3. Ủy ban nhân dân huyện N. 

Đại diện theo pháp luật: Ông Ngô K1 – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện N 

(vắng mặt và có yêu cầu xét xử vắng mặt); 

Đại diện hợp pháp: Ông Bùi Đăng D - Phó Phòng phụ trách Phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện N (vắng mặt và có yêu cầu xét xử vắng mặt). 

Địa chỉ: Khu phố D, thị trấn P, huyện N, tỉnh Ninh Thuận. 

7. Người kháng cáo: Nguyên đơn Trần Ngọc T. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện, các bản tự khai và quá trình tham gia tố tụng nguyên 

đơn ông Trần Ngọc T trình bày:  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20cho%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Thanh:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20H%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%201A/32/16%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t,%20khu%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%A0i%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Phan%20Rang%20-%20Th%C3%A1p%20Ch%C3%A0m,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%201A/32/16%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t,%20khu%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%A0i%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Phan%20Rang%20-%20Th%C3%A1p%20Ch%C3%A0m,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%201A/32/16%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BB%91ng%20Nh%E1%BA%A5t,%20khu%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%A0i%20S%C6%A1n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Phan%20Rang%20-%20Th%C3%A1p%20Ch%C3%A0m,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Y%E1%BA%BFn%20Nhi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ph%C3%B9ng%20Th%E1%BB%8B%20%C3%81nh%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Binh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Binh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201966
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Phần diện tích đất tranh chấp 5.000m² giữa ông và ông Nguyễn Ngọc B, 

ông Hồ Văn T1 nay thuộc một phần thửa đất số 257 và 376, tờ bản đồ số 23 xã 

P, huyện N có nguồn gốc là do hợp tác xã G cho gia đình ông gồm: vợ chồng 

ông và con gái Trần Thị Yến N vào khoảng năm 1983 - 1984. Để được nhận 

khoán 5,000m² đất này, ông đã làm đơn xin cấp đất đến Hợp tác xã P1 nhưng 

hiện nay tờ đơn này được lưu trữ tại đâu thì ông không biết; ngoài tờ đơn này ra, 

ông không có bất cứ giấy tờ nào khác để chứng minh cho việc được nhận khoán 

đất. 

Tại thời điểm nhận khoán diện tích 5,000m² có vị trí tứ cận như sau: Đông 

giáp đường cái, Tây giáp đất ông Trương Ngọc C, Nam giáp đường cái, Bắc 

giáp đất ông Trần C1. Người trực tiếp giao đất cho gia đình ông khi đó là ông Lê 

Minh T3 (Đội phó Đội 10 Hợp tác xã P1), phần đất 5.000m² được giao là đất 

bằng phẳng, xung quanh đều có hộ gia đình canh tác, không có đất hoang hóa. 

Sau khi nhận khoán, vợ chồng ông trồng đào trên đất khoảng 8-9 năm thì 

không canh tác nữa mà cho em vợ ông là bà Nguyễn Thị Thu C2 canh tác, tuy 

nhiên bà C2 chỉ canh tác được khoảng 1-2 năm thì trả lại đất cho vợ chồng ông. 

Sau đó, ông Nguyễn Ngọc B (em vợ ông) có hỏi mượn vợ chồng ông diện tích 

đất này để canh tác và được vợ chồng ông đồng ý, tuy nhiên giữa hai bên không 

lập giấy tờ gì về việc cho mượn đất. Tại thời điểm vợ chồng ông cho các em 

mượn đất, toàn bộ cây đào ông trồng trên đất đã bị chết hết do nắng hạn. 

Sau khi mượn đất, vợ chồng ông B trực tiếp canh tác; đến năm nào ông 

không biết, vợ chồng ông B hoán đổi ½ diện tích của 5.000m
2
 đất nói trên cho 

vợ chồng ông T1. Sau đó, cả ông B và ông T1 đều được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất (viết tắt là GCNQSDĐ) đối với phần đất 5.000m² này, cụ thể: 

5.000m
2
 gồm diện tích đất 2.820m² thuộc thửa 257 được cấp cho hộ ông B và 

2.180m
2
 thuộc một phần thửa 376 được cấp cho ông T1. 

Ông xác nhận quá trình vợ chồng ông canh tác trên đất từ năm 1983-1984 

cho đến hiện nay, vợ chồng ông không đi đăng ký kê khai tại Ủy ban nhân dân 

(viết tắt là UBND) xã và cũng không có bất cứ giấy tờ nào chứng minh quyền sử 

dụng đất của vợ chồng ông đối với diện tích 5.000m² này, ông cũng xác nhận từ 

khi vợ chồng ông giao đất cho ông B đến khi xảy ra tranh chấp năm 2020 thì vợ 

chồng ông B là người trực tiếp quản lý, canh tác trên đất, tuy nhiên ông cho rằng 

diện tích đất này là của vợ chồng ông cho ông B mượn nên ông B có nghĩa vụ 

trả lại đất cho vợ chồng ông. Vì vậy, ông khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết 

những vấn dể sau: 

- Buộc ông Hồ Văn T1 trả lại cho ông diện tích đất 2.180m² thuộc một 

phần thửa đất số 376, tờ bản đồ số 23 xã P, huyện N, tỉnh Ninh Thuận. 

- Buộc ông Nguyễn Ngọc B trả lại cho ông thửa đất số 257, tờ bản đồ số 23 

xã P, huyện N, tỉnh Ninh Thuận: diện tích 2.820m
2
. 

- Hủy một phần GCNQSDÐ số K 748305 do UBND huyện N cấp cho hộ 

ông Nguyễn Ngọc B ngày 26/8/1997 đổi với thửa đất số 257, tờ bản đồ số 23 xã 

P, huyện N, tỉnh Ninh Thuận: diện tích 2.820m
2
. 
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- Hủy một phần GCNQSDÐ số CA 597355 do UBND huyện N cấp cho 

ông Hồ Văn T1 ngày 16/11/2015 đổi với một phần thửa đất số 376, tờ bản đồ số 

23 xã P, huyện N, tỉnh Ninh Thuận, diện tích đất 2.180m². 

Về chi phí tố tụng, án phí ông đề nghị Tòa án xem xét, giải quyết theo quy 

định của pháp luật. 

Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, bị đơn ông Nguyễn Ngọc B 

trình bày: 

Ông thừa nhận một phần diện tích đất tranh chấp có nguồn gốc là của Hợp 

tác xã P1 giao khoán cho vợ chồng ông Trần Ngọc T, tuy nhiên khoảng năm 

1986 - 1987 do phần đất ông T nhận khoán không có nước nên không thể canh 

tác được, vì vậy vợ chồng ông T đã tặng cho vợ chồng ông toàn bộ diện tích đất 

này. Phần đất ông T tặng cho vợ chồng ông khi đó chỉ khoảng 1.800m² chứ 

không phải 5.000m² như ông T trình bày. Việc tặng cho đất giữa hai bên không 

lập giấy tờ nhưng có các anh chị em trong gia đình làm chứng. Thời điểm vợ 

chồng ông T tặng cho đất, trên đất có trồng đào nhưng các cây đào này đã chết 

nên sau đó vợ chồng ông canh tác trồng thuốc lá và có khai hoang thêm khoảng 

1.000m² nữa, tổng diện tích đất là 2.820m
2
 chính là thửa đất số 257, tờ bản đồ số 

23 xã P hiện nay. 

Quá trình sử dụng đất, vợ chồng ông có đi đăng ký kê khai tại xã, đến năm 

1997 thì được UBND huyện N cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình ông đối với toàn 

bộ thửa 257 gồm phần đất vợ chồng ông T tặng cho và phần đất do vợ chồng 

ông khai hoang thêm. Tại thời điểm cấp giấy chứng nhận, hộ gia đình ông gồm 

có ông, vợ ông là bà Nguyễn Thị L và 02 con là Nguyễn Ngọc Q, Nguyễn Thị 

Huyền T2. 

Từ khi được vợ chồng ông T tặng cho đất năm 1986 - 1987 cho đến khi xảy 

ra tranh chấp năm 2020, vợ chồng ông T chưa bao giờ yêu cầu vợ chồng ông trả 

lại diện tích đất này. 

Năm 1997- 1998, vợ chồng ông có hoán đổi thửa 257 cho ông T1 để lấy 

thửa 577, 578 canh tác, việc đổi đất giữa hai bên có lập giấy tờ viết tay. Trong 

vụ án này, ông không tranh chấp gì với ông T1 về thửa đất đã hoán đổi, vì vậy 

ông không yêu cầu Tòa án giải quyết nội dung hoán đổi đất giữa ông và ông T1. 

Đối với yêu cầu khởi kiện của ông T thì ông không đồng ý, vì thửa đất này 

vợ chồng ông T đã tặng cho vợ chồng ông và ông đã được UBND huyện N công 

nhận quyền sử dụng đất. 

Về chi phí tố tụng và án phí, ông đề nghị Tòa án xem xét, giải quyết theo 

quy định của pháp luật. 

Tại các bản tự khai, biên bản lấy lời khai và tại phiên tòa, bị đơn ông Hồ 

Văn T1 trình bày: 

Nguồn gốc diện tích đất 2,180m² thuộc một phần thửa 376 mà ông T đang 

tranh chấp với vợ chồng ông có nguồn gốc là do vợ chồng ông khai hoang 

khoảng năm 1992 - 1993. Thời điểm khai hoang, ông có làm đơn lên xã, sau khi 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Binh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
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được xã chấp thuận thì vợ chồng ông có thuê máy ủi để san ủi đất, người san ủi 

đất cho ông là ông H2 ở N (không biết họ tên cụ thể, hiện ông H2 đã chết). Khi 

ông tiến hành san ủi đất, không ai có ý kiến hay phản đối gì. Sau khi khai hoang, 

vợ chồng ông trồng lúa, đến năm 1997, ông được UBND huyện N cấp 

GCNQSDĐ đối với toàn bộ diện tích đất khai hoang, nay là thửa 376, tờ bản đồ 

số 23 xã P, huyện N. Từ khi khai hoang đến nay, ông T chưa từng đến tranh 

chấp diện tích 2.180m² thuộc một phần thửa 376 với gia đình ông. 

Hiện nay, vợ chồng ông đang cho ông Trương Hoài N1 thuê toàn bộ thửa 

376 để trồng lúa. 

Đối với yêu cầu khởi kiện của ông T thì ông không đồng ý vì thửa 376 là 

của vợ chồng ông khai hoang, không phải là thửa đất hoán đổi với ông B như 

ông T trình bày. 

Về việc hoán đổi đất, ông xác nhận khoảng năm 1997, vợ chồng ông có 

hoán đổi thửa 577, 578 (tờ bản đồ số 24 xã P) để lấy thửa 257 của vợ chồng ông 

B. Việc đổi đất giữa hai bên có lập giấy tờ viết tay, tuy nhiên do thời điểm hoán 

đổi, ông và ông B đều đã được cấp GCNQSDĐ nên cả hai không đi đăng ký kê 

khai để cấp đổi lại GCNQSDĐ mà chỉ tự đổi đất với nhau trên thực tế và hiện 

nay các thửa đất này vẫn đứng tên các chủ sử dụng đất cũ, cụ thể: thửa 577, 578 

đứng tên vợ chồng ông, còn thửa 257 đứng tên hộ ông B. Đối với việc hoán đổi 

đất giữa vợ chồng ông và vợ chồng ông B, ông không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Tại phiên tòa, ông T1 trình bày bổ sung: Hiện nay, GCNQSDĐ thửa đất  

376 đang được vợ chồng ông thế chấp tại Quỹ tín dụng nhân dân P để đảm bảo 

cho khoản vay 45.000.000 đồng của vợ chồng ông ngày 07/7/2023 do đáo hạn 

hợp đồng. 

Về chi phí tố tụng và án phí, ông đề nghị Tòa án xem xét, giải quyết theo 

quy định của pháp luật. 

Quá trình giải quyết vụ án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan với bên 

nguyên đơn - bà Nguyễn Thị Anh Đ trình bày: 

Bà là vợ ông Trần Ngọc T. Bà thống nhất với toàn bộ lời trình bày của ông 

T. Đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông T, buộc ông T1, ông B 

trả đất và hủy GCNQSDĐ đã cấp cho ông T1, ông B đối với phần diện tích đất 

5.000m² của gia dình bà. 

Tại Văn bản trình bày ý kiến ngày 28/8/2023, nguời có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan với bên nguyên đơn - bà Trần Thị Yến N trình bày: 

Bà là con ông Trần Ngọc T, bà Nguyễn Thị Anh Đ. Vào những năm 1983 - 

1984, cha mẹ bà có nhận khoán đất của Hợp tác xã P1 khoảng 5.000m
2
 đất mà 

hiện nay cha mẹ bà đang tranh chấp với ông T1, ông B. Đến năm 1995 - 1996, 

cha mẹ bà cho cậu ruột của bà là ông Nguyễn Ngọc B mượn đất để canh tác. Do 

khi đó bà còn nhỏ, chưa lao động được nên không tham gia đóng góp gì cho việc 

tạo lập diện tích đất này. Bà đề nghị Tòa án xem xét, giải quyết cho cha me bà 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A1c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Ninh%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A1c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Ho%C3%A0i%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Binh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Binh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Binh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Binh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Binh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Qu%E1%BB%B9%20t%C3%ADn%20d%E1%BB%A5ng%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Anh%20%C4%90%C3%A0o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Binh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Binh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Y%E1%BA%BFn%20Nhi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Anh%20%C4%90%C3%A0o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20H%E1%BB%A3p%20t%C3%A1c%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Binh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Binh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn


6 
 

về tranh chấp đất nói trên và xin được vắng mặt trong các buổi công khai chứng 

cứ, các phiên họp hòa giải và phiên tòa. 

Quá trình giải quyết vụ án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan với bên 

bị đơn ông Nguyển Ngọc B1 - bà Nguyễn Thị L trình bày: 

Bà là vợ ông Nguyễn Ngọc B. Bà thống nhất với toàn bộ lời trình bày của 

ông B và đề nghị Tòa án không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông T vì diện 

tích đất 2.820m² thuộc thửa 257 đã được UBND huyện N công nhận quyền sử 

dụng cho gia đình bà. 

Tại các biên bản lấy lời khai và tại phiên tòa, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan với bên bị đơn ông Hồ Văn T1 - bà Phùng Thị Ánh H1 trình bày: 

Bà là vợ ông Hồ Văn T1. Bà thống nhất với toàn bộ lời trình bày của ông 

T1 và đề nghị Tòa án không chấp nhận yêu cầu khời kiện của ông T vì diện tích 

đất 2.180m² thuộc một phần thửa 376 là của vợ chồng bà khai hoang. 

Tại phiên họp hòa giải và tại phiên tòa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan ông Nguyễn Ngọc Q trình bày: 

Ông là con của ông Nguyễn Ngọc B, bà Nguyễn Thị L. Phần diện tích đất 

2.820m² thuộc thửa 257 mà ông T đang tranh chấp với cha mẹ ông có nguồn gốc 

như thế nào thì ông không rõ vì khi đó ông còn nhỏ, ông chỉ biết cha mẹ ông đã 

canh tác trên diện tích đất này từ đó cho đến khi xảy ra tranh chấp. Ông không 

có ý kiến gì đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và đề nghị Tòa án căn cứ 

theo quy định của pháp luật để giải quyết. 

Tại biên bản lấy lời khai ngày 17/8/2023, nguời có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan ông Trương Hoài N1 trình bày: 

Ông là nguời đang thuê 02 thửa đất số 376 và 257 của ông Hồ Văn T1. Ông 

bắt đầu thuê 02 thửa đất này từ khoảng năm 1990 cho đến nay. Việc thuê đất 

giữa hai bên không lập giấy tờ, chỉ thỏa thuận miệng. Thời hạn thuê là đến năm 

2028. Toàn bộ số tiền thuê đất ông đã trả đủ cho ông T1 và số tiền này là của cá 

nhân ông. Hiện nay, ông đang trồng lúa trên toàn bộ phần đất thuê. 

Đối với tranh chấp giữa ông T, ông B và ông T1 liên quan đến 02 thửa đất 

này thì ông không có yêu cầu gì, ông cũng không yêu cầu Tòa án giải quyết hợp 

đồng thuê giữa ông và ông T1 và đề nghị được vắng mặt trong suốt quá trình 

Tòa án giải quyết vụ án. 

Tại biên bản xác minh ngày 28/9/2023, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan Quỹ tín dụng nhân dân P do bà Bùi Thị Ly K2 là đại diện hợp pháp trình 

bày: 

Ngày 07/7/2023, vợ chồng ông Hồ Văn T1, bà Phùng Thị Ánh H1 có thế 

chấp quyền sử dụng đất của thửa 376, tờ bản đồ số 23 xã P để bảo đảm khoản 

vay 45.000.000 đồng tại Quỹ tín dụng nhân dân P do đáo hạn hợp đồng. Hiện 

nay, vợ chồng ông T1 chưa tất toán khoản vay này. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%83n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Binh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201966
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Binh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Binh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ph%C3%B9ng%20Th%E1%BB%8B%20%C3%81nh%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201987
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Binh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201966
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Ho%C3%A0i%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Binh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Qu%E1%BB%B9%20t%C3%ADn%20d%E1%BB%A5ng%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20Ly%20Kha
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ph%C3%B9ng%20Th%E1%BB%8B%20%C3%81nh%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Qu%E1%BB%B9%20t%C3%ADn%20d%E1%BB%A5ng%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
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Đối với tranh chấp giữa ông T, ông B liên quan đến thửa 376 thì Quỹ tín 

dụng không có ý kiến gì và không yêu cầu được tham gia tố tụng tuy nhiên 

trường hợp Tòa án chấp nhận hủy GCNQSDĐ thửa 376 theo yêu cầu khởi kiện 

của ông T thì bà đề nghị Tòa án xem xét buộc vợ chồng ông T1, bà H1 trả hết 

nợ gốc và nợ lãi cho Quỹ tín dụng trước khi hủy GCNQSDĐ. 

Trường hợp Tòa án xác định Quỹ tín dụng P là người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan trong vụ án và đưa vào tham gia tố tụng thì bà yêu cầu Tòa án giải 

quyết, xét xử vắng mặt. 

Tại Công văn số 379/UBND-NC ngày 07/8/2023 và Công văn số 

4024/UBND-NC ngày 13/9/2023, Ủy ban nhân dân huyện N trình bày: 

Diện tích đất 2.180m
2
 thuộc một phần thửa đất số 376, tờ bản đồ số 23 xã P 

đã được UBND huyện N cấp GCNQSDĐ cho ông Hồ Văn T1 vào ngày 

16/11/2015 với diện tích 4.920m² có nguồn gốc là do ông T1 khai hoang và sử 

dụng ổn định từ năm 1992. 

Diện tích đất 2.820m² thuộc thửa đất số 257, tờ bản đồ số 23 xã P có nguồn 

gốc sử dụng là của ông Trần Ngọc T, tuy nhiên ông T chỉ sử dụng trong thời 

gian ngắn, không ổn định, sau đó ông Nguyễn Ngọc B sử dụng ổn định đến năm 

2020 thì phát sinh tranh chấp đất đai. Tuy nhiên, theo đơn xin đăng ký quyền sử 

dụng đất ngày 20/6/1997 thì nguồn gốc sử dụng đất do Hợp tác xã giao khoán và 

được UBND xã xác nhận ông B đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ là không đúng với 

thực tế nguồn gốc sử dụng của thửa đất vì nguồn gốc đất là của ông T. 

Trước yêu cầu khởi kiện của ông T, UBND huyện đề nghị Tòa án xem xét, 

giải quyết theo quy định. 

Quá trình giải quyết vụ án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan với bên 

bị đơn ông Nguyễn Ngọc B là bà Nguyễn Thị Huyền T2 (con gái ông B) không 

có bản khai, cũng không đến Tòa án theo giấy triệu tập của Tòa. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 19/2023/DS-ST ngày 29/9/2023, Tòa án 

nhân tỉnh Ninh Thuận quyết định:  

Căn cứ 5, 26, 34, 37, 147, 157, 165, 228, 259 và 273 của Bộ luật tố tụng 

dân sự năm 2015;  

Điều 32 Luật tố tụng hành chính;  

Các Điều 176, 192, 196 Bộ luật dân sự năm 1995; Điều 182, 184, 187, 221 

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;  

Căn cứ Điều 100, 203 của Luật Đất đai năm 2013; Án lệ số 33/2020/AL; 

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.   

Tuyên xử: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Binh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Qu%E1%BB%B9%20t%C3%ADn%20d%E1%BB%A5ng%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Binh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Binh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Binh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Huy%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Binh
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1. Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện ông Trần Ngọc T về việc đòi lại tài sản là 

quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 257 và một phần thửa đất số 376, tờ bản đồ 

số 23 xã P, huyện N, tỉnh Ninh Thuận. 

2. Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện ông Trần Ngọc T về việc hủy một phần 

GCNQSDÐ số K 748305 do UBND huyện N cấp cho hộ ông Nguyễn Ngọc B 

ngày 26/8/1997 đối với thửa đất số 257, tờ bản đồ số 23 xã P và hủy một phần 

GCNQSDĐ số CA 597355 do UBND huyện N cấp cho ông Hồ Văn T1 ngày 

16/11/2015 đối với một phần thửa đất số 376, tờ bản đồ số 23 xã P, huyện N. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về chi phí tố tụng, án phí, 

trách nhiệm chậm thi hành án và quyền kháng cáo theo quy định. 

Ngày 06/10/2023, ông Trần Ngọc T kháng cáo toàn bộ bản án dân sự sơ 

thẩm, theo nội dung: 

Nguồn gốc thửa đất số 257, tờ bản đồ số 23 xã P, huyện N, tỉnh Ninh 

Thuận diện tích 2.820m
2 

cấp cho hộ ông Nguyễn Ngọc B là của gia đình ông, 

phía ông B đã thừa nhận việc gia đình ông cho mượn. 

Nguồn gốc một phần thửa đất số 376, tờ bản đồ số 23 xã P, huyện N, tỉnh 

Ninh Thuận diện tích 2.180m
2 

cấp cho hộ ông Hồ Văn T1 cũng nằm trong thửa 

đất số 257, tờ bản đồ số 23 xã P, huyện N, tỉnh Ninh Thuận diện tích khoản 

5.000m
2
 cho hộ ông Nguyễn Ngọc B mượn trước đây. Ông T1 cho rằng nguồn 

gốc khai hoang là không có cơ sở vì khu vực này không có đất để khai hoang. 

Từ đó chấp nhận kháng cáo của ông:  

- Hủy một phần GCNQSDÐ số CA 597355 do UBND huyện N cấp cho 

ông Hồ Văn T1 ngày 16/11/2015 đối với một phần thửa đất số 376, tờ bản đồ số 

23 xã P, huyện N, tỉnh Ninh Thuận, diện tích đất 2.180m². 

- Buộc ông Hồ Văn T1 trả lại cho ông diện tích đất 2.180m² thuộc một 

phần thửa đất số 376, tờ bản đồ số 23 xã P, huyện N, tỉnh Ninh Thuận. 

- Hủy một phần GCNQSDÐ số K 748305 do UBND huyện N cấp cho hộ 

ông Nguyễn Ngọc B ngày 26/8/1997 đối với thửa đất số 257, tờ bản đồ số 23 xã 

P, huyện N, tỉnh Ninh Thuận: diện tích 2.820m
2
. 

- Buộc ông Nguyễn Ngọc B trả lại cho ông thửa đất số 257, tờ bản đồ số 23 

xã P, huyện N, tỉnh Ninh Thuận: diện tích 2.820m
2
. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, đại diện cho nguyên đơn trình 

bày nguồn gốc đất tranh chấp của Hợp tác xã P1, phía ông B cũng thừa nhận 

nguồn gốc đất là từ phía ông T, việc ông B khai nhận là do ông T tặng cho là 

không có căn cứ. Thửa đất 257 là của gia đình ông T sử dụng từ năm 1983-

1984, đến năm 1994 ông T mới cho bà Nguyễn Thị Thu C2 mượn, sau đó đến 

năm 1996 mới cho ông B mượn nhưng không có giấy tờ chứng minh. Việc ông 

B tự ý đi kê khai để được cấp GCNQSDĐ là không đúng, UBND xã khi đó 

không đi xác minh thực tế. Năm 1997, giữa ông T1 và ông B thỏa thuận đổi đất 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Binh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Binh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Binh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Binh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Binh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Binh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20H%E1%BB%A3p%20t%C3%A1c%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Binh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Binh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20C%C3%BAc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Binh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Binh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Binh
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với nhau mà không có ý kiến của ông T. Ngoài ra, bà C2 còn có đơn trình bày 

về nguồn gốc đất của ông T, diện tích đất 5.000m². Từ đó, đề nghị Hội đồng xét 

xử chấp nhận kháng cáo của ông T, công nhận quyền sử dụng đất cho hộ của 

ông T, buộc ông T1, ông B trả lại quyền quyền sử dụng đất cho hộ của ông T. 

Bị đơn ông Nguyễn Ngọc B cho rằng phía ông T giao đất cho ông B từ năm 

1996, ông B đã đóng thuế đầy đủ, đã đi đăng ký kê khai và được cấp giấy 

CNQSDĐ đúng pháp luật. 

Bị đơn ông Hồ Văn T1 trình bày: Hợp tác xã P1 đã thực hiện nhiều lần giao 

đất cho người dân, lần cuối của việc giao đất thực hiện vào năm 1989. Người 

nhận đất được giao đất có diện tích cụ thể và phải nộp thuế và có trách nhiệm kê 

khai đăng ký với Nhà nước. Khi được UBND xã P giao đất không có người sử 

dụng trực tiếp trên đất và việc gia đình ông sử dụng nhiều năm mà không bị ai 

tranh chấp. 

Các bị đơn đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của ông T, 

giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa, phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án: 

- Về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư 

ký phiên tòa và những người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể 

từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án: đã tuân thủ đúng 

các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

- Về việc giải quyết vụ án: Diện tích đất tranh chấp phía nguyên đơn ông 

Trần Ngọc T không xác định được chính xác là bao nhiêu, chỉ ước lượng được 

diện tích đất khoảng 5.000m². Tại trang 15 của biên bản phiên tòa sơ thẩm thì 

ông T4 cũng ước lượng diện tích đất khoảng 5.000m². Nguồn gốc đất là của Hợp 

tác xã P1, giao khoán cho ông T nhưng không có giấy tờ, ông T trồng cây đào 

trên đất được 1-2 năm thì cây chết. Ông T cũng không có đi đăng ký kê khai đất, 

không tranh chấp với bị đơn đang sử dụng đất điều đó chứng tỏ ông T đã từ bỏ 

quyền sử dụng đất. Hiện nay, ông B đang sử dụng ổn định và đã được UBND 

huyện N cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do vậy, đề nghị Hội đồng xét 

xử không chấp nhận kháng cáo của ông T, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm 

tra tại phiên tòa, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát và kết quả tranh tụng tại 

phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1]. Về tố tụng: 

[1.1]. Đơn kháng cáo của ông Trần Ngọc T là hợp lệ, nên được Hội đồng 

xét xử xem xét theo thủ tục phúc thẩm. 

[1.2]. Về thẩm quyền và xác định quan hệ tranh chấp:  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C3%BAc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Binh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Binh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Binh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Binh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20H%E1%BB%A3p%20t%C3%A1c%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A5t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20H%E1%BB%A3p%20t%C3%A1c%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20H%E1%BB%A3p%20t%C3%A1c%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Binh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
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Căn cứ vào yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đòi lại đất và hủy các 

GCNQSDĐ được cấp lần đầu cho bị đơn. Căn cứ các Điều 26, 34, 37 Bộ luật tố 

tụng dân sự, Điều 32 Luật tố tụng hành chính, vụ án thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 

Về quan hê pháp luật tranh chấp: Căn cứ nội dung yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn, vụ án không có yêu cầu phản tố hoặc yêu cầu độc lập nào khác nên 

quan hệ pháp luật tranh chấp được Tòa án xác định là “Tranh chấp quyền sử 

dụng đất; Yêu cầu hủy quyết định cá biệt là giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất”. 

[2]. Về nội dung: Xét các yêu cầu kháng cáo của ông: 

[2.1] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Trần Ngọc T đòi lại diện 

tích đất 5.000m² gồm 2.820m² thuộc thửa đất số 257 và 2.180m² thuộc một phần 

thửa đất số 376 và yêu cầu hủy GCNQSDĐ đã cấp cho ông Hồ Văn T1, ông 

Nguyễn Ngọc B đối với diện tích 5.000m² đất này, nhận thấy: 

[2.2] Về nguồn gốc đất: Quá trình giải quyết vụ án, ông T trình bày nguồn 

gốc đất tranh chấp là của hợp tác xã giao khoán cho hộ gia đình ông khoảng năm 

1983 - 1984, mặc dù ông T không xuất trình đuợc chứng cứ chứng minh nhưng 

lời trình bày này của ông T được ông B thừa nhận là đúng và phù hợp với nội 

dung Công văn số 71/UBND-NC ngày 14/6/2023 của UBND xã P xác nhận đất 

là do hợp tác xã giao khoán cho hộ ông T. Như vậy, có căn cứ để xác định 

nguồn gốc phần đất ông T tranh chấp với ông B là của hợp tác xã, sau đó hợp 

tác xã giao khoán cho hộ ông T. 

[2.3] Về phần diện tích đất được giao khoán: Ông T khẳng định diện tích 

đất ông được giao khoán là 5.000m² gồm thửa 257 và một phần thửa 376. Ông B 

thì cho rằng diện tích đất mà ông T được nhận khoán và giao lại cho ông B chỉ 

khoảng 1.800m
2
, chứ không phải 5.000m² như phía ông T trình bày. Lời khai 

của ông B về tổng diện tích đất mà ông T được giao khoán phù hợp với thông 

tin do UBND xã P cung cấp.  

Mặc dù, ông B cho rằng quá trình sử dụng đất ông có khai hoang thêm 

1.000m² để được diện tích 2.820 m² (thửa 257) như hiện nay nhưng ông B 

không cung cấp được chứng cứ chứng minh nên lời khai này của ông B không 

được chấp nhận. Về phía ông T: ông T khẳng định diện tích đất được giao khoán 

là 5.000 m² và có xuất trình lời khai của những người làm chứng để làm căn cứ 

chứng minh cho diện tích đất được cấp là 5.000m², tuy nhiên lời khai của những 

người làm chứng mà ông T đưa ra không phù hợp với các văn bản trả lời của 

UBND các cấp và hồ sơ lưu trữ tại xã P, đồng thời những người làm chứng là bà 

B2, ông T5 cũng thừa nhận họ chỉ nghe nói mà không biết chính xác diện tích 

đất ông T được giao khoán là bao nhiêu, riêng ông T3 (Đội phó đội 10 Hợp tác 

xã P1) xác nhận có giao khoán cho ông T 5.000m² đất nhưng khi giao đất chỉ 

ước luợng mà không đo đạc cụ thể; ngoài lời khai của người làm chứng kể trên, 

ông T không có bất cứ chứng cứ gì chứng minh diện tích đất mà gia đình ông 

được giao khoán là 5.000m². 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Binh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Binh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Binh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Binh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Binh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Binh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Binh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Binh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Binh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thi%E1%BB%87u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%ADt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20H%E1%BB%A3p%20t%C3%A1c%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20H%E1%BB%A3p%20t%C3%A1c%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh


11 
 

Vì vậy, Hội đồng xét xử chỉ chấp nhận phần diện tích đất tranh chấp 

2.820m² thuộc thửa 257 có nguồn gốc là của hợp tác xã giao khoán cho ông T. 

Do chỉ có căn cứ xác định hợp tác xã giao khoán cho ông T 2.820m² thuộc thửa 

257 nên phần diện tích còn lại 2.180m² thuộc một phần thửa 376 không được 

chấp nhận là đất của ông T - điều này phù hợp với văn bản trả lời của UBND xã 

P và UBND huyện N về diện tích đất ông T được nhận khoán. 

[2.4] Xét phần diện tích thuộc thửa 257 đã được cấp GCNQSDÐ cho hộ 

ông Nguyễn Ngọc B: 

[2.4.1] Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa sơ thẩm, ông T khai diện 

tích thửa 257 là của vợ chồng ông cho vợ chồng ông B mượn canh tác vào năm 

1994 - 1995, trong khi đó, ông B trình bày diện tích đất này đã đuợc vợ chồng 

ông T tặng cho vợ chồng ông B khoảng năm 1986 - 1987, mặc dù lời khai của 

hai bên có sự mâu thuẫn về hình thức và thời điểm chuyển giao quyền sử dụng 

thửa đất 257 nhưng cả hai đều xác nhận quá trình sử dụng đất vợ chồng ông T 

không đăng ký kê khai đối với thửa 257 và vợ chồng ông B là người trực tiếp 

canh tác trên đất từ năm 1994 cho đến khi phát sinh tranh chấp vào năm 2020. 

[2.4.2] Tại Báo cáo số 158/BC-UBND ngày 11/9/2023, UBND xã P cho 

biết "Kiểm tra hồ sơ tại UBND xã: Thửa đất số 257 thuộc vùng L, thôn P (truớc 

đây thuộc tờ bản đồ số 30 xã P) được UBND xã P quy chủ sổ Mục kê khoảng 

năm 1995 cho ông Nguyễn Ngọc B, năm 1997 hộ ông B được cấp GCNQSDĐ." 

[2.4.3] Căn cứ vào Báo cáo số 158/BC-UBND của UBND xã P và lời khai 

của các đương sự tại phiên tòa, có cơ sở để xác định: Trong quá trình sử dụng 

đất, vợ chồng ông T không tiến hành đăng ký kê khai đối với diện tích thửa 257, 

cũng không có giấy tờ chứng minh việc vợ chồng ông T chuyển giao đất cho vợ 

chồng ông B là dựa trên thỏa thuận cho mượn đất, trong khi đó vợ chồng ông B 

là người trực tiếp canh tác trên đất ít nhất từ năm 1995 theo lời khai của phía 

ông T; ngoài ra, trong sổ mục kê của UBND xã P quy chủ sử dụng thửa 257 cho 

ông B, ông B cũng đã được UBND huyện N cấp GCNQSDÐ vào năm 1997. Vì 

vậy, mặc dù nguồn gốc thửa 257 được xác định là của Hợp tác xả P giao cho vợ 

chồng ông T như đã phân tích ở trên nhưng vợ chồng ông T chỉ sử dụng một 

thời gian, sau đó đã giao lại cho vợ chồng ông B quản lý, sử dụng ổn định ít nhất 

từ năm 1995, ông B đã được UBND xã P ghi nhận vào Sổ mục kê lập năm 1995 

của xã và được UBND huyện N cấp GCNQSDÐ. Do đó, căn cứ Án lệ số 

33/2020/AL và Luật đất đai năm 1993, Luật đất đai năm 2013, có cơ sở để công 

nhận quyền sử dụng đất hợp pháp cho vợ chồng ông B đối với toàn bộ diện tích 

của thửa 257. Vì vậy, yêu cầu khởi kiện của ông T về việc đòi lại đất và hủy 

GCNQSDĐ đã cấp cho hộ ông B không được chấp nhận. 

[2.4.4] Xét phần diện tích đất tranh chấp thuộc một phần thửa 376 hiện đã 

được cấp GCNQSDĐ cho ông T1: 

Như đã phân tích ở trên, không có cơ sở để xác định ông T được hợp tác xã 

giao khoán 5.000m² đất như ông T trình bày nên cũng không có cơ sở để công 

nhận quyền sử dụng hợp pháp cho ông T đối với phần diện tích đất tranh chấp 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Binh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Binh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Binh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Binh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Binh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Binh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Binh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Binh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
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có diện tích đo dạc thực tế là 3.048,6m² thuộc một phần thửa 376 của ông T1. Vì 

vậy, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông T về việc đòi lại đất và hủy 

GCNQSDĐ đã cấp cho ông T1 đối với phần diện tích đất này. 

Do không chấp nhận yêu cầu hủy GCNQSDĐ thửa 367 đã cấp cho ông T1 

như đã nhận định ở trên nên Tòa án cấp sơ thẩm không xem xét yêu cầu buộc vợ 

chồng ông T1, bà H1 phải trả số tiền vay vốn 45.000.000 đồng tại Quỹ tín dụng 

nhân dân P là có căn cứ. 

 Đối với việc hoán đổi thửa đất số 257 và thửa đất số 577, 578 giữa ông 

Nguyễn Ngọc B và ông Hồ Văn T1, do các đương sự không yêu cầu giải quyết 

nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[3]. Ý kiến của bị đơn được chấp nhận. 

[4]. Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ 

Chí Minh tại phiên tòa, là phù hợp nên được chấp nhận. 

[5]. Về chi phí tố tụng: Tổng chi phí đo đạc, xem xét, thẩm định tại chỗ, 

định giá tài sản và cấp trích lục bản đồ là 15.205.000 đồng, ông T phải chịu toàn 

bộ tiền chi phí này và đã nộp đủ. 

[6]. Về án phí:  

[6.1]. Về án phí dân sự sơ thẩm:  

Ông Trần Ngọc T phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm do yêu 

cầu khởi kiện không được chấp nhận, tuy nhiên ông T là người cao tuổi, có đơn 

xin miễn án phí nên được miễn toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm. 

[6.2]. Về án phí dân sự phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận, 

nên ông Trần Ngọc T phải nộp án phí phúc thẩm. Tuy nhiên, do ông T là người 

cao tuổi, có đơn xin miễn án phí nên được miễn toàn bộ án phí dân sự phúc 

thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 148; Điều 293; khoản 1 Điều 308 và Điều 313 của Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015;  

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Trần Ngọc T. 

2. Giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số 19/2023/DS-ST ngày 29 tháng 9 

năm 2023 của Toà án nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 

Tuyên xử: 

Căn cứ 5, 26, 34, 37, 147, 157, 165, 228, 259 và 273 của Bộ luật tố tụng 

dân sự năm 2015;  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Qu%E1%BB%B9%20t%C3%ADn%20d%E1%BB%A5ng%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Qu%E1%BB%B9%20t%C3%ADn%20d%E1%BB%A5ng%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Binh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
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Điều 32 Luật tố tụng hành chính;  

Các Điều 176, 192, 196 Bộ luật dân sự năm 1995; Điều 182, 184, 187, 221 

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;  

Căn cứ Điều 100, 203 của Luật Đất đai năm 2013; Án lệ số 33/2020/AL; 

1. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện ông Trần Ngọc T về việc 

đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 257 và một phần thửa đất 

số 376, tờ bản đồ số 23 xã P, huyện N, tỉnh Ninh Thuận. 

2. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện ông Trần Ngọc T về việc 

hủy một phần GCNQSDÐ số K 748305 do UBND huyện N cấp cho hộ ông 

Nguyễn Ngọc B ngày 26/8/1997 đối với thửa đất số 257, tờ bản đồ số 23 xã P và 

hủy một phần GCNQSDĐ số CA 597355 do UBND huyện N cấp cho ông Hồ 

Văn T1 ngày 16/11/2015 đối với một phần thửa đất số 376, tờ bản đồ số 23 xã P, 

huyện N. 

3. Về án phí dân sự sơ thẩm: Ông Trần Ngọc T phải chịu 300.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm do yêu cầu khởi kiện không được chấp nhận, tuy nhiên ông T 

là người cao tuổi, có đơn xin miễn án phí nên được miễn toàn bộ án phí dân sự 

sơ thẩm. 

4. Về chi phí xem xét thẩm định và định giá tài sản: Tổng chi phí đo đạc, 

xem xét, thẩm định tại chỗ, định giá tài sản và cấp trích lục bản đồ là 15.205.000 

đồng, ông T phải chịu toàn bộ tiền chi phí này và đã nộp đủ.  

5. Về án phí dân sự phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận, nên 

ông Trần Ngọc T phải nộp án phí phúc thẩm. Tuy nhiên, do ông T là người cao 

tuổi, có đơn xin miễn án phí nên được miễn toàn bộ án phí dân sự phúc thẩm.   

6. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận:  

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- VKSNDCC tại TP.HCM; 

- TAND tỉnh Ninh Thuận; 

- Cục THADS tỉnh Ninh Thuận; 

- Các đương sự; 

- Lưu: HSVA, VP (TVN). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

  

  

  

  

Trần Văn Đạt 

  

  

  

 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Binh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%8D%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Vinh,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
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